
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5
SIÊU ÂM

1 1 Siêu âm (bụng, tuyến giáp, cổ, tuyến vú, phần mềm…) 196.000         

2 3 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng 287.000         

3 4 Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu 300.000         

4 18.0010.0069 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ 291.000         

5 18.0021.0069 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng 291.000         

6 18.0022.0069 Siêu âm Doppler gan lách 291.000         

7 18.0032.0069 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng 291.000         

8 18.0055.0069 Siêu âm Doppler tuyến vú 291.000         

9 18.0058.0069 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên 291.000         

10 Siêu âm đàn hồi mô giáp 350.000         

11 Siêu âm đàn hồi mô vú 350.000         

12 Siêu âm đàn hồi tinh hoàn 350.000         
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Page 1


